KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
Mã ngành, nghề: 5480105
	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	15
	
	

	Học phần bắt buộc
	15
	
	

	1
	KHCB401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	KHCB404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	LLCT402
	Chính trị
	2(2,0,4)
	
	

	4
	LLCT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	5
	KHCB424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	6
	CNTT440
	Phần cứng máy tính
	3(2,1,5)
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	22
	
	

	Học phần bắt buộc
	22
	
	

	7
	KHCB405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	
	

	8
	KHCB402
	Vật lý 1
	4(4,0,8)
	
	

	9
	KHCB408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	
	

	10
	KHCB417
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh (*)
	5(2,3,6)
	
	

	11
	CNTT404
	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2,0,4)
	Phần cứng máy tính (a)
	

	12
	CNTT441
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3(2,1,5)
	Phần cứng máy tính (a)
	

	
	
	Học kỳ 3
	23
	
	

	Học phần bắt buộc
	23
	
	

	13
	KHCB409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	
	

	14
	KHCB406
	Vật lý 2
	4(4,0,8)
	
	

	15
	KHCB403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	16
	KHCB412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	
	

	17
	CNTT414
	Kỹ thuật lập trình 1
	3(1,2,3)
	
	

	18
	CNTT455
	Hệ điều hành Windows và Linux
	2(1,1,3)
	Mạng máy tính và quản trị mạng (a)
	

	19
	CNTT461
	Kiến trúc máy tính
	2(1,1,3)
	Phần cứng máy tính (a)
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	Học phần bắt buộc
	21
	
	

	20
	KHCB413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	
	

	21
	KHCB410
	Vật lý 3
	4(4,0,8)
	
	

	22
	KHCB407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	
	

	23
	KHCB416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	
	

	24
	CNTT415
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	Kỹ thuật lập trình 1 (a)
	

	25
	CNTT403
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	
	

	Học phần tự chọn
	2
	
	

	26
	CNTT457
	Kỹ thuật truyền thông và số liệu
	2(1,1,3)
	Kiến trúc máy tính (a)
	

	
	
	Học kỳ 5
	23
	
	

	Học phần bắt buộc
	23
	
	

	27
	KHCB419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	
	

	28
	KHCB414
	Vật lý 4
	4(4,0,8)
	
	

	29
	KHCB411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	
	

	30
	CNTT417
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	4(2,2,5)
	Cơ sở dữ liệu (a)
	

	31
	CNTT456
	Công nghệ mạng không dây
	2(1,1,3)
	Kiến trúc máy tính (a)
	

	32
	CNTT473
	Sửa chữa máy tính
	3(2,1,5)
	Phần cứng máy tính (a)
	

	33
	CNTT476
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	Sửa chữa máy tính (b)
	

	
	
	Học kỳ 6
	22
	
	

	Học phần bắt buộc
	20
	
	

	34
	KHCB420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	
	

	35
	KHCB415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	
	

	36
	CNTT474
	Sửa chữa thiết bị ngoại vi
	3(2,1,5)
	Sửa chữa máy tính (a)
	

	37
	CNTT475
	Xử lý sự cố phần mềm
	2(1,1,3)
	Sửa chữa máy tính (a)
	

	38
	CNTT477
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	Đồ án 1 (a)
	

	Học phần tự chọn
	2
	
	

	39
	CNTT406
	Photoshop
	2(1,1,3)
	
	

	
	Tổng cộng
	128
	
	


Ghi chú: 

Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các môn học: Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm. Các môn học này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày           tháng 7 năm 2018


TRƯỞNG KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
Mã ngành, nghề: 5480207
	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	15
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	KHCB401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	KHCB404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	LLCT402
	Chính trị
	2(2,0,4)
	
	

	4
	LLCT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	5
	KHCB424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	6
	CNTT414
	Kỹ thuật lập trình 1
	3(1,2,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	24
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	7
	KHCB405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	
	

	8
	KHCB402
	Vật lý 1
	4(4,0,8)
	
	

	9
	KHCB408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	
	

	10
	KHCB417
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh (*)
	5(3,2,7)
	
	

	11
	CNTT415
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	Kỹ thuật lập trình 1(a)
	

	12
	CNTT413
	Phần cứng và mạng máy tính
	4(2,2,5)
	
	

	Học kỳ 3
	20
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	13
	KHCB403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	14
	KHCB409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	
	

	15
	KHCB406
	Vật lý 2
	4(4,0,8)
	
	

	16
	KHCB412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	
	

	17
	CNTT403
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	
	

	18
	CNTT404
	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2,0,4)
	
	

	Học kỳ 4
	22
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	19
	KHCB407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	
	

	20
	KHCB413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	
	

	21
	KHCB410
	Vật lý 3
	4(4,0,8)
	
	

	22
	KHCB416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	
	

	23
	CNTT417
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	4(2,2,5)
	
	

	24
	CNTT406
	Photoshop
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 5
	23
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	25
	KHCB411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	
	

	26
	KHCB414
	Vật lý 4
	4(4,0,8)
	
	

	27
	KHCB419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	
	

	28
	CNTT422
	Lập trình Windows
	5(4,1,9)
	Kỹ thuật lập trình 1,2 (a)
	

	29
	CNTT433
	Thiết kế Web
	5(4,1,9)
	Photoshop (a)
	

	Học kỳ 6
	24
	
	

	Học phần bắt buộc
	20
	
	

	30
	KHCB415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	
	

	31
	KHCB420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	
	

	32
	CNTT434
	Lập trình Cơ sở dữ liệu
	4(2,2,5)
	Lập trình Windows (a)
	

	33
	CNTT435
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	Lập trình cơ sở dữ liệu (a)
	

	34
	CNTT436
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	Đồ án học phần 1 (a)
	

	Học phần tự chọn
	4
	
	

	35
	CNTT412
	Lập trình PHP
	4(2,2,5)
	Thiết kế web (a), Lập trình cơ sở dữ liệu (a)
	

	
	Tổng cộng
	128
	
	


Ghi chú: 

Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các môn học: Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm. Các môn học này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày           tháng 7 năm 2018


TRƯỞNG KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG
Mã ngành, nghề: 5480205

	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	15
	
	

	Học phần bắt buộc
	15
	
	

	1 
	KHCB401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	2 
	KHCB404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	3 
	LLCT402
	Chính trị
	2(2,0,4)
	
	

	4 
	LLCT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	5 
	KHCB424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	6 
	CNTT414
	Kỹ thuật lập trình 1
	3(1,2,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	24
	
	

	Học phần bắt buộc
	24
	
	

	7 
	KHCB405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	
	

	8 
	KHCB402
	Vật lý 1
	4(4,0,8)
	
	

	9 
	KHCB408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	
	

	10 
	KHCB417
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	5(3,2,7)
	
	

	11 
	CNTT415
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	Kỹ thuật lập trình 1(a)
	

	12 
	CNTT413
	Phần cứng và mạng máy tính
	4(2,2,5)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	13 
	KHCB403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	14 
	KHCB409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	
	

	15 
	KHCB406
	Vật lý 2
	4(4,0,8)
	
	

	16 
	KHCB412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	
	

	17 
	CNTT403
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	
	

	18 
	CNTT406
	Photoshop
	2(1,1,3)
	
	

	19 
	CNTT418
	Lập trình Windows
	4(3,1,7)
	Kỹ thuật lập trình 2(a)
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Học phần bắt buộc
	22
	
	

	20 
	KHCB407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	
	

	21 
	KHCB413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	
	

	22 
	KHCB410
	Vật lý 3
	4(4,0,8)
	
	

	23 
	KHCB416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	
	

	24 
	CNTT404
	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2,0,4)
	
	

	25 
	CNTT417
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	4(2,2,5)
	Cơ sở dữ liệu(a)
	

	
	
	Học kỳ 5
	24
	
	

	Học phần bắt buộc
	20
	
	

	26 
	KHCB411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	
	

	27 
	KHCB414
	Vật lý 4
	4(4,0,8)
	
	

	28 
	KHCB419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	
	

	29 
	CNTT411
	Thiết kế Web
	4(2,2,5)
	Photoshop(a)
	

	30 
	CNTT419
	Lập trình quản lý
	3(2,1,5)
	Cơ sở dữ liệu(a)
	

	Học phần tự chọn
	4
	
	

	31 
	CNTT412
	Lập trình PHP
	4(2,2,5)
	Thiết kế Web(b)
	

	
	
	Học kỳ 6
	19
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	32 
	KHCB415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	
	

	33 
	KHCB420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	
	

	34 
	CNTT420
	Đồ án học phần 1
	1(0,1,0)
	Lập trình quản lý (a)

Lập trình PHP(a)
	

	35 
	CNTT416
	Xử lý văn bản và bảng tính nâng cao
	3(2,1,5)
	Tin học (a)
	

	36 
	CNTT421
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	Đồ án học phần 1(a)
	

	
	Tổng cộng
	128
	
	


Ghi chú: 

Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các môn học: Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm. Các môn học này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày           tháng 7 năm 2018


TRƯỞNG KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
Mã ngành, nghề: 5480209

	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	15
	
	

	Học phần bắt buộc
	15
	
	

	1
	KHCB401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	KHCB404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	LLCT402
	Chính trị
	2(2,0,4)
	
	

	4
	LLCT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	5
	KHCB424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	6
	CNTT440
	Phần cứng máy tính
	3(2,1,5)
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	22
	
	

	Học phần bắt buộc
	22
	
	

	7
	KHCB405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	
	

	8
	KHCB402
	Vật lý 1
	4(4,0,8)
	
	

	9
	KHCB408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	
	

	10
	KHCB417
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh (*)
	5(2,3,6)
	
	

	11
	CNTT404
	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2,0,4)
	Phần cứng máy tính (a)
	

	12
	CNTT441
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3(2,1,5)
	Phần cứng máy tính (a)
	

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	Học phần bắt buộc
	22
	
	

	13
	KHCB409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	
	

	14
	KHCB406
	Vật lý 2
	4(4,0,8)
	
	

	15
	KHCB403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	16
	KHCB412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	
	

	17
	CNTT414
	Kỹ thuật lập trình 1
	3(1,2,3)
	
	

	18
	CNTT464
	Thiết lập hệ thống mạng
	3(2,1,5)
	Mạng máy tính và quản trị mạng (a)
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	Học phần bắt buộc
	23
	
	

	19
	KHCB413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	
	

	20
	KHCB410
	Vật lý 3
	4(4,0,8)
	
	

	21
	KHCB407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	
	

	22
	KHCB416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	
	

	23
	CNTT415
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	Kỹ thuật lập trình 1 (a)
	

	24
	CNTT403
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	
	

	25
	CNTT465
	Mạng nâng cao
	2(1,1,3)
	Thiết lập hệ thống mạng (a)
	

	
	
	Học kỳ 5
	24
	
	

	Học phần bắt buộc
	22
	
	

	26
	KHCB419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	
	

	27
	KHCB414
	Vật lý 4
	4(4,0,8)
	
	

	28
	KHCB411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	
	

	29
	CNTT417
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	4(2,2,5)
	Cơ sở dữ liệu (a)
	

	30
	CNTT445
	Thiết bị mạng
	2(1,1,3)
	Mạng nâng cao (a)
	

	31
	CNTT448
	An toàn hệ thống mạng máy tính
	2(1,1,3)
	Mạng nâng cao (a)
	

	32
	CNTT467
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	Mạng nâng cao (a)
	

	Học phần tự chọn
	2
	
	

	33
	CNTT447
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(1,1,3)
	Mạng nâng cao (a)
	

	
	
	Học kỳ 6
	22
	
	

	Học phần bắt buộc
	20
	
	

	34
	KHCB420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	
	

	35
	KHCB415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	
	

	36
	CNTT466
	Quản trị mạng trên Linux
	3(2,1,5)
	Thiết bị mạng (a)
	

	37
	CNTT444
	Quản trị hệ thống mail server
	2(1,1,3)
	Thiết bị mạng (a)
	

	38
	CNTT468
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	Đồ án 1 (a)
	

	Học phần tự chọn
	2
	
	

	39
	CNTT406
	Photoshop
	2(1,1,3)
	
	

	
	Tổng cộng
	128
	
	


Ghi chú: 

Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các môn học: Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm. Các môn học này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày           tháng 7 năm 2018


TRƯỞNG KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Mã ngành, nghề: 5210402

	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	15
	
	

	Học phần bắt buộc
	15
	
	

	1 
	KHCB401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	2 
	KHCB404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	3 
	LLCT402
	Chính trị
	2(2,0,4)
	
	

	4 
	LLCT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	5 
	KHCB424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	6 
	CNTT498
	Nghệ thuật chữ
	3(1,2,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	26
	
	

	Học phần bắt buộc
	26
	
	

	7 
	KHCB405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	
	

	8 
	KHCB402
	Vật lý 1
	4(4,0,8)
	
	

	9 
	KHCB408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	
	

	10 
	KHCB417
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	5(2,3,6)
	
	

	11 
	CNTT488
	Xử lý ảnh với Photoshop
	4(2,2,5)
	
	

	12 
	CNTT491
	Thiết kế đồ họa với Illustrator
	3(2,1,5)
	
	

	13 
	CNTT500
	Nguyên lý tạo hình
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	25
	
	

	Học phần bắt buộc
	25
	
	

	14 
	KHCB403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	15 
	KHCB409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	
	

	16 
	KHCB406
	Vật lý 2
	4(4,0,8)
	
	

	17 
	KHCB412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	
	

	18 
	CNTT489
	Mỹ thuật cơ bản
	3(1,2,3)
	
	

	19 
	CNTT492
	Thiết kế đồ họa với Corel Draw
	2(1,1,3)
	
	

	20 
	CNTT497
	Thiết kế web căn bản
	2(1,1,3)
	
	

	21 
	CNTT499
	Quay phim –Chụp ảnh KTS
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	Học phần bắt buộc
	23
	
	

	22 
	KHCB407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	
	

	23 
	KHCB413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	
	

	24 
	KHCB410
	Vật lý 3
	4(4,0,8)
	
	

	25 
	KHCB416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	
	

	26 
	CNTT404
	Anh văn chuyên ngành
	2(2,0,4)
	
	

	27 
	CNTT501
	Thiết kế web nâng cao
	3(2,1,5)
	
	

	28 
	CNTT502
	Ý tưởng sáng tạo
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	23
	
	

	Học phần bắt buộc
	19
	
	

	29 
	KHCB411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	
	

	30 
	KHCB414
	Vật lý 4
	4(4,0,8)
	
	

	31 
	KHCB419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	
	

	32 
	CNTT490
	Thiết kế đồ họa 2D với Flash
	3(2,1,5)
	
	

	33 
	CNTT503
	Thiết kế đồ họa 3D với 3DMax
	3(2,1,5)
	
	

	Học phần tự chọn
	4
	
	

	34 
	CNTT493
	Biên tập phim với  Premiere
	2(1,1,3)
	
	

	35 
	CNTT494
	Chế bản với  Indesign
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	16
	
	

	Học phần bắt buộc
	16
	
	

	36 
	KHCB415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	
	

	37 
	KHCB420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	
	

	38 
	CNTT495
	Đồ án học phần 1
	1(0,1,0)
	
	

	39 
	CNTT496
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	Đồ án học phần 1(a)
	

	
	Tổng cộng
	128
	
	


Ghi chú: 

Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các môn học: Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm. Các môn học này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày           tháng 7 năm 2018


TRƯỞNG KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH THIẾT KẾ TRANG WEB
Mã ngành, nghề: 5480214

	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	15
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	KHCB401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	KHCB404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	LLCT402
	Chính trị
	2(2,0,4)
	
	

	4
	LLCT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	5
	KHCB424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	6
	CNTT414
	Kỹ thuật lập trình 1
	3(1,2,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	24
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	7
	KHCB405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	
	

	8
	KHCB402
	Vật lý 1
	4(4,0,8)
	
	

	9
	KHCB408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	
	

	10
	KHCB417
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh (*)
	5(2,3,6)
	
	

	11
	CNTT415
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	Kỹ thuật lập trình 1(a)
	

	12
	CNTT413
	Phần cứng và mạng máy tính
	4(2,2,5)
	
	

	Học kỳ 3
	20
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	13
	KHCB403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	14
	KHCB409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	
	

	15
	KHCB406
	Vật lý 2
	4(4,0,8)
	
	

	16
	KHCB412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	
	

	17
	CNTT403
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	
	

	18
	CNTT404
	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2,0,4)
	
	

	Học kỳ 4
	22
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	19
	KHCB407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	
	

	20
	KHCB413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	
	

	21
	KHCB410
	Vật lý 3
	4(4,0,8)
	
	

	22
	KHCB416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	
	

	23
	CNTT417
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	4(2,2,5)
	
	

	24
	CNTT406
	Photoshop
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 5
	23
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	25
	KHCB411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	
	

	26
	KHCB414
	Vật lý 4
	4(4,0,8)
	
	

	27
	KHCB419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	
	

	28
	CNTT418
	Lập trình Windows
	4(3,1,7)
	
	

	29
	CNTT411
	Thiết kế Web
	4(2,2,5)
	
	

	30
	CNTT423
	Lập trình Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	
	

	Học kỳ 6
	24
	
	

	Học phần bắt buộc
	20
	
	

	32
	KHCB415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	
	

	33
	KHCB420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	
	

	34
	CNTT437
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	
	

	35
	CNTT439
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	Đồ án học phần 1 (a)
	

	31
	CNTT425
	Lập trình PHP
	4(3,1,7)
	Thiết kế Web(a), Lập trình cơ sở dữ liệu (a)
	

	Học phần tự chọn
	4
	
	

	36
	CNTT438
	Công nghệ và dịch vụ web
	4(3,1,7)
	
	

	
	Tổng cộng
	128
	
	


Ghi chú: 

Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các môn học: Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm. Các môn học này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày           tháng 7 năm 2018


TRƯỞNG KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH AN NINH MẠNG
Mã ngành, nghề: 5480216

	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	15
	
	

	Học phần bắt buộc
	15
	
	

	1
	KHCB401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	KHCB404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	LLCT402
	Chính trị
	2(2,0,4)
	
	

	4
	LLCT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	5
	KHCB424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	6
	CNTT440
	Phần cứng máy tính
	3(2,1,5)
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	22
	
	

	Học phần bắt buộc
	22
	
	

	7
	KHCB405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	
	

	8
	KHCB402
	Vật lý 1
	4(4,0,8)
	
	

	9
	KHCB408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	
	

	10
	KHCB417
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh (*)
	5(2,3,6)
	
	

	11
	CNTT404
	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2,0,4)
	Phần cứng máy tính (a)
	

	12
	CNTT441
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3(2,1,5)
	Phần cứng máy tính (a)
	

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	Học phần bắt buộc
	22
	
	

	13
	KHCB409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	
	

	14
	KHCB406
	Vật lý 2
	4(4,0,8)
	
	

	15
	KHCB403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	16
	KHCB412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	
	

	17
	CNTT414
	Kỹ thuật lập trình 1
	3(1,2,3)
	
	

	18
	CNTT464
	Thiết lập hệ thống mạng
	3(2,1,5)
	Mạng máy tính và quản trị mạng (a)
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	Học phần bắt buộc
	23
	
	

	19
	KHCB413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	
	

	20
	KHCB410
	Vật lý 3
	4(4,0,8)
	
	

	21
	KHCB407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	
	

	22
	KHCB416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	
	

	23
	CNTT415
	Kỹ thuật lập trình 2
	3(1,2,3)
	Kỹ thuật lập trình 1(a)
	

	24
	CNTT403
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)
	
	

	25
	CNTT446
	Quản trị mạng trên Linux
	2(1,1,3)
	Mạng máy tính và quản trị mạng (a)
	

	
	
	Học kỳ 5
	24
	
	

	Học phần bắt buộc
	22
	
	

	26
	KHCB419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	
	

	27
	KHCB414
	Vật lý 4
	4(4,0,8)
	
	

	28
	KHCB411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	
	

	29
	CNTT417
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	4(2,2,5)
	Cơ sở dữ liệu (a)
	

	30
	CNTT445
	Thiết bị mạng
	2(1,1,3)
	Thiết lập hệ thống mạng (a)
	

	31
	CNTT469
	Kỹ thuật hack
	2(1,1,3)
	Quản trị mạng trên Linux (a)
	

	32
	CNTT471
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	Kỹ thuật hack (b)
	

	Học phần tự chọn
	2
	
	

	33
	CNTT447
	Bảo mật hệ thống thông tin
	2(1,1,3)
	Thiết lập hệ thống mạng (a)
	

	
	
	Học kỳ 6
	22
	
	

	Học phần bắt buộc
	20
	
	

	34
	KHCB420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	
	

	35
	KHCB415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	
	

	36
	CNTT448
	An toàn hệ thống mạng máy tính
	2(1,1,3)
	Kỹ thuật hack (a)
	

	37
	CNTT452
	An toàn mạng trên Cisco
	3(2,1,5)
	Kỹ thuật hack (a)
	

	38
	CNTT472
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	Đồ án 1 (a)
	

	Học phần tự chọn
	2
	
	

	39
	CNTT406
	Photoshop
	2(1,1,3)
	
	

	
	Tổng cộng
	128
	
	


Ghi chú: 

Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các môn học: Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm. Các môn học này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày           tháng 7 năm 2018


TRƯỞNG KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Mã ngành, nghề: 5340122

	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	15
	
	

	Học phần bắt buộc
	15
	
	

	1
	KHCB401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	KHCB404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	LLCT402
	Chính trị
	2(2,0,4)
	
	

	4
	LLCT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	5
	KHCB424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	6
	CNTT480
	Kỹ thuật xử lý ảnh và thiết kế đồ họa
	3(2,1,5)
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Học phần bắt buộc
	23
	
	

	7
	KHCB405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	
	

	8
	KHCB402
	Vật lý 1
	4(4,0,8)
	
	

	9
	KHCB408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	
	

	10
	KHCB417
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh (*)
	5(2,3,6)
	
	

	11
	CNTT404
	Anh văn chuyên ngành CNTT
	2(2,0,4)
	
	

	12
	KT423
	Thư tín thương mại
	2(1,1,3)
	
	

	13
	KT422
	Marketing điện tử
	2(1,1,3)
	Kỹ thuật xử lý ảnh và thiết kế đồ họa (a)
	

	
	
	Học kỳ 3
	23
	
	

	Học phần bắt buộc
	23
	
	

	14
	KHCB409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	
	

	15
	KHCB406
	Vật lý 2
	4(4,0,8)
	
	

	16
	KHCB403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	17
	KHCB412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	
	

	18
	CNTT478
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(1,2,3)
	
	

	19
	CNTT481
	Mạng máy tính và Internet
	4(3,1,3)
	Marketing điện tử (a)
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Học phần bắt buộc
	22
	
	

	20
	KHCB413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	
	

	21
	KHCB410
	Vật lý 3
	4(4,0,8)
	
	

	22
	KHCB407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	
	

	23
	KHCB416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	
	

	24
	KT424
	Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại
	3(2,1,5)
	Thư tín thương mại (a)
	

	25
	CNTT484
	Thiết kế Web
	3(2,1,5)
	Mạng máy tính và Internet (a)
	

	
	
	Học kỳ 5
	23
	
	

	Học phần bắt buộc
	23
	
	

	26
	KHCB419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	
	

	27
	KHCB414
	Vật lý 4
	4(4,0,8)
	
	

	28
	KHCB411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	
	

	29
	KT421
	Pháp luật thương mại điện tử
	2(1,1,3)
	Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại (a)
	

	30
	CNTT485
	Lập trình Web
	3(1,2,3)
	Thiết kế Web (a)
	

	31
	CNTT482
	Ứng dụng CNTT trong TMĐT
	4(2,2,5)
	Thiết kế Web (a)
	

	32
	CNTT467
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	Ứng dụng CNTT trong TMĐT (b)
	

	
	
	Học kỳ 6
	22
	
	

	Học phần bắt buộc
	18
	
	

	33
	KHCB420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	
	

	34
	KHCB415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	
	

	35
	KT426
	Nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong TMĐT
	3(2,1,5)
	Pháp luật thương mại điện tử (a)
	

	36
	CNTT468
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	Đồ án 1 (a)
	

	Học phần tự chọn
	4
	
	

	37
	KT429
	Thực hành giao dịch B2B, B2C, C2C
	2(1,1,5)
	Ứng dụng CNTT trong TMĐT (a)
	

	38
	CNTT483
	An ninh mạng và chữ ký số
	2(2,1,3)
	Ứng dụng CNTT trong TMĐT (a)
	

	
	Tổng cộng
	128
	
	


Ghi chú: 

Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các môn học: Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm. Các môn học này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày           tháng 7 năm 2018


TRƯỞNG KHOA

	 
	
	Học kỳ 5
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	KHCB411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	KHCB407(a)
	

	2
	KHCB414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	KHCB410(a)
	

	3
	KHCB419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	KHCB413(a)
	

	4
	XD408
	Đào móng
	2(1,1,3)
	
	

	5
	XD407
	Kết cấu bê tông cốt thép
	3(3,0,6)
	
	

	6
	XD409
	Xây gạch, trát
	2(1,1,3)
	
	

	7
	XD411
	Gia công, lắp đặt cốt thép, ván khuôn
	2(1,1,3)
	
	

	8
	XD412
	Trộn, đổ, đầm bê tông
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	1
	KHCB415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	KHCB411(a)
	

	2
	KHCB420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	KHCB419(a)
	

	3
	XD410
	Láng, Lát, ốp
	2(1,1,3)
	
	

	4
	XD413
	Bạ mát tít, sơn vôi
	2(1,1,3)
	45
	

	5
	XD414
	Đồ án Tổ chức thi công
	1(0,1,0)
	45
	

	6
	XD415
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	270
	

	Môn học tự chọn
	4
	
	

	7
	XD416
	Lắp đặt đường ống cấp thoát nước
	2(1,1,3)
	
	

	8
	XD417
	Lắp đặt thiết bị vệ sinh
	2(1,1,3)
	
	

	
	Tổng cộng
	128
	
	


Ghi chú: 

Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các môn học: Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm. Các môn học này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày           tháng 7 năm 2018


TRƯỞNG KHOA



